
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ TƯ PHÁP 
 

                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      

DANH SÁCH  

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STP ngày        /11/2023 của Sở Tư pháp) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường 

trú (xã, huyện, 

tỉnh) hoặc chỗ ở 

hiện nay 

Trình độ chuyên môn 

Chứng chỉ  

(hoặc văn  

bằng 2) 
Ưu 

tiên 

Ghi  

chú 

Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ đào 

tạo 

Kết 

quả 

tốt 

nghiệp 

Ngoại 

ngữ 

Tin  

học 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN: CHUYÊN VIÊN (MÃ NGẠCH: 01.003) 

1 
PHÙNG THỊ 

THÚY KIỀU 
 11/02/1985 Kinh 

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

Đại Học Luật 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Trung 

bình 

khá 

Anh B 

(Cấp 

ngày 

28/12/ 

2006) 

A 

(Cấp 

ngày 

15/10/

2004) 

Không  

2 
PHẠM THỊ 

CHÂU LOAN 
 12/9/1997 Kinh 

Xã Lộc Thiện, 

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

Đại Học Luật 
Chính 

quy 

Xuất 

sắc 

Anh  

Bậc 3 

(Cấp 

ngày 

26/01/ 

2018) 

UDCN

TTCB 

 

Không 

 

 



2 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường 

trú (xã, huyện, 

tỉnh) hoặc chỗ ở 

hiện nay 

Trình độ chuyên môn 

Chứng chỉ  

(hoặc văn  

bằng 2) 
Ưu 

tiên 

Ghi  

chú 

Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ đào 

tạo 

Kết 

quả 

tốt 

nghiệp 

Ngoại 

ngữ 

Tin  

học 

3 
TRƯƠNG THỊ 

KHÁNH LY 
 25/12/1996 Kinh 

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

Đại Học Luật 
Chính 

quy 
Khá 

Anh B 

(Cấp 

ngày 

30/12/ 

2019) 

UDCN

TTCB 
Không 

 
 

4 
PHẠM VŨ  

HUỆ PHƯƠNG 
 29/8/2001 Kinh 

Phường Tân Thiện, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

Đại Học Luật 
Chính 

quy 
Khá 

Anh  

Bậc 3 

(Cấp 

ngày 

02/6/ 

2023) 

UDCN

TTCB 
Không 

 
 

* Lưu ý: Các Thí sinh đủ điều kiện có tên nêu trên chịu trách nhiệm về những lời khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 

đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu sai sự thật hoặc các thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển không được công nhận 

và quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành thì kết quả tuyển dụng trong năm 2023 của Thí sinh sẽ bị hủy bỏ theo quy định./. 
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